
STT Lớp Môn tự chọn thi  TN Sĩ số Môn học lựa chọn Chuyên đề học tập Ghi chú GVCN

1 12A1 Lí-Hóa 46 04 em Hóa-Sinh Bùi Thị Thanh Tùng

2 12A2 Lí-Hóa 34 05 em Lí-Anh Huỳnh Thị Thanh Nga

3 12A3 Lí-Sử 49 Võ Văn Long

4 12A4 Địa-Sử 38 Nguyễn Văn Cường

5 12A5 Địa-Sử 38 Trần Xuân Mão

6 12A6 Địa-Sử 37 Nguyễn Thị Sơn Ca

7 12A7 Địa-GDKTPL 35 Lê Thị Gái

8 12A8 Địa-GDKTPL 34 Vũ Đức Hiếu - TNHN

9 12A9 Địa-GDKTPL 40 Đặng Thu Thủy

10 12A10 Sử-GDKTPL 38 Nguyễn Thị Tam

11 11A1 Lí-Hóa 45 Phan Thị Thanh Thương

12 11A2 Lí-Anh 39 Lê Thị Mai

13 11A3 Sử-Địa 46 Nguyễn Thị Lê - TNHN

14 11A4 Sử-Địa 46 Nguyễn Thị Hoa

15 11A5 Sử-Địa 45 Nguyễn Thị Song

16 11A6 Sử-Địa 47 Trần Văn Nghĩa

17 11A7 Địa-GD 41 Phan Ngọc Lân

18 11A8 Sử-GD 37 Vũ Văn Thành

19 10A1 Lí-Hóa 53 Nguyễn Thị Thanh ThuH

20 10A2 Lí-Hóa 54 Phạm Thị Mỹ Châu

21 10A3 Lí-Anh 40 Lê Thị Minh

22 10A4 Lí-Anh 41 Trương Minh Dũng

23 10A5 Lí-Sử 37 Hà Huy Tú

24 10A6 Lí-Sử 37 Hồ Thị Kim Anh

25 10A7 Sử-Địa 49 Trần Phú Hữu

26 10A8 Sử-Địa 50 Trịnh Thị Nga

27 10A9 Sử-Địa 49 Trần Thị Luyến

28 10A10 Sử-GDKTPL 47 Địa, GDKTPL, Lí, Hóa Lí, Hóa, Sử Nguyễn Hồng Tài

Lí, Hóa, Sinh, Tin

Lí, Hóa, Sinh, CNCN Lí, Hóa, Sinh

Lí, Hóa, Sinh, Tin

Địa, GDKT&PL, Tin, Vật lí
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Toán, Tin, CNNN

Tin, Hóa, CNNN

Toán, Lí, Tin

Địa, GDKT&PL, Lí, CNCN

Địa, CNNN, Tin, Hóa

Địa, GDKT&PL, Hóa, CNNN

Lí, Sinh, Sử.

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Hóa

Toán, Văn, Hóa

Lí, Hóa, Sinh, Tin

Toán, Lí, CNCN

Địa, GDKT&PL, Tin, CNNN

Lí, Hóa, Sinh, Tin

Toán, Lí, Hóa


